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Fare la spesa in vietnamita

Fare la spesa in vietnamita
mercato chợ

supermercato siêu thị

farmacia tiệm thuốc

negozio di mobili cửa hàng nội thất

centro commerciale trung tâm mua sắm

mercato del pesce chợ cá

libreria hiệu sách

negozio di animali cửa hàng thú cưng

bar quán bar

ristorante nhà hàng

www.flashcardo.com/it/flashcard-di-vietnamita/

Supermercato in vietnamita
conto hóa đơn

cassa máy tính tiền

cesto rổ

carrello della spesa giỏ hàng

codice a barre mã vạch

cesto della spesa giỏ mua sắm

garanzia bảo hành

latte sữa

formaggio phô mai

https://www.flashcardo.com/it/flashcard-di-vietnamita/
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uovo trứng

carne thịt

pesce (cibo) cá

farina bột mì

zucchero đường

riso gạo

pane bánh mì

spaghetto mì sợi

olio dầu

www.pinhok.com/it/impara-il-vietnamita/

Prodotti farmaceutici in vietnamita
spazzolino bàn chải đánh răng

dentifricio kem đánh răng

pettine lược

shampoo dầu gội

protezione solare kem chống nắng

rasoio dao cạo

preservativo bao cao su

gel doccia sữa tắm

burro cacao dưỡng môi
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profumo nước hoa

salvaslip băng vệ sinh hàng ngày

rossetto son môi


